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Câu 1 (1,5 điểm): 
Viết tập hợp A các số tự nhiên nhỏ hơn 4 rồi điền các kí hiệu thích hợp (
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) vào ô trống:  1 ( A  ;    7 ( A
Câu 2 (2,5 điểm) Thực hiện các phép tính sau (tính hợp lý nếu được):
a) 
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b) 153 + 89 + 47 +11
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Câu 3 (1,5 điểm) Tìm x biết:
a) 
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Câu 4 (2 điểm):  
a) Tìm tập hợp Ư(15).

b) Viết gọn tích sau dưới dạng lũy thừa:  7.7.7.7

c) Trong các số: 590; 53; 132; 225 số nào chia hết cho 2?

Câu 5. (1 điểm)
Từ hai tấm gỗ có độ dài là 56dm, 48dm bác thợ mộc muốn cắt thành các thanh gỗ có độ dài như nhau mà không để thừa mẩu gỗ nào. Em hãy giúp bác thợ mộc tính độ dài lớn nhất có thể của mỗi thanh gỗ ngắn được cắt ra (độ dài mỗi thanh gỗ ngắn là một số tự nhiên với đơn vị dm)? Khi đó bác thợ mộc có được bao nhiêu thanh gỗ ngắn?
Câu 6. (1,5 điểm):  
a) Cho tam giác đều ABC như hình vẽ. Em hãy cho biết đỉnh và cạnh của tam giác.
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b) Vẽ hình vuông MNPQ có cạnh bằng 5cm.
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	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1

(1,5 đ)
	A= {0; 1; 2; 3}

1
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(2,5đ)
	a) 90.75 + 90.25 = 90.(75+25) = 90.100=900


	0,25x3

	
	b) 153 + 89 + 47 +11= (153+47) +(89+11)=200+100=300
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	0,25.4


	Câu 4

(1,0 đ)
	a/ Tìm Ư(15) = {1;3;5;15}.
	0,25.4

	
	b/ 7.7.7.7 = 74
	0,5

	
	c/ 590; 132
	0,25.2

	Câu 5
(2 đ)
	Độ dài lớn nhất của thanh gỗ ngắn được cắt ra là ƯCLL(48,56) =8
Vậy độ dài lớn nhất của thanh gỗ được cắt ra là 8dm

Số thanh gỗ ngắn bác thợ mộc có là:

(48+56): 8= 13(đoạn)


	0,5.2

	Câu 6
(1,5 đ)
	a/ Tam giác đều ABC có:
- Ba đỉnh A, B, C
- Ba cạnh bằng nhau: AB = BC = AC
b/ Vẽ đúng hình vuông với độ dài cho 5cm
	0,25.2
1


Ghi chú: Mọi cách làm khác của học sinh nếu đúng và có trong chương trình học thì được ghi điểm tối đa.
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